
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Stt Số phiếu MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Số ĐT Toán Hóa Sinh Ghi chú

1 172866 1311520853 Đoàn Quế Chi 12/11/1993 13TDDC01 x x x

2 172935 1411534668 Nguyễn Phương Đài 25/12/1996 14TDSC01 x x x

3 LP/0019992 1311522914 Tào Văn Dũng 26/10/1994 13TDDC01 x x x

4 LP/0019982 3111002130 Từ Ngọc Bảo Duy 12/03/1995 11TKTC01 x x

5 LP/0019959 1211509607 Tô Thị Mỹ Duyên 12/11/1994 12TDDK01 x

6 172786 1311522762 Châu Thị Hải 08/10/1993 13TDSC01 x x x

7 LP/0019999 1411535479 Trần Quang Hải 6/5/1994 14TDDC01 x x x

8 172952 1411533719 Nguyễn Diệu Hiền 17/09/1990 14TDDK01 x x x

9 LP/0019994 1311526621 Lê Kiều Linh 17/09/1997 13TDDC01 x x x

10 LP/0019987 1111501159 Bùi Thị Phương Loan 23/05/1979 11TDDK01 x x

11 LP/0019997 1211513275 Nguyễn Hữu Lộc 20/04/1985 13TDSC01 x x x

12 172904 1411535659 Nguyễn Minh Ngọc 10/03/1989 14TDSC01 x x x

13 172951 1411534284 Lê Quỳnh Như 02/01/1996 14TDDC01 x x x

14 172845 1411532024 Nguyễn Khải Quý 16/11/1993 14TDDC01 x x x

15 172898 1411535359 Nguyễn Thị Hồng Thắm 24/03/1995 14TDSC01 x x x

16 LP/0020005 1311524393 Trần Ngọc Thanh 20/11/1996 13TDDC01 x x x

17 172900 1411533151 Dương Thị Thanh Thảo 03/06/1995 14TDSC01 x x x

18 LP/0020001 1211510516 Huỳnh Thị Thu Thảo 23/04/1992 12TDSK01 x x x

19 172785 1411535069 Hồ Thị Thuận 11/11/1994 14TDSC01 x x x

20 172907 1211513210 Bùi Thị Thu Thủy 02/06/1992 13TDSC01 x x x

21 172903 1411533660 Nguyễn Thị Trang 20/01/1995 14TDSC01 x x x

22 172902 1411533428 Phan Thị Thanh Trúc 21/09/1999 14TDSC01 x x x

23 172905 1411535054 Nguyễn Thị Cẩm Tú 03/09/1998 14TDSC01 x x x

24 LP/0019995 1411533352 Phan Đức Tuế 25/05/1990 14TDSK01 x x x

25 172783 1311519574 Võ Kim Tuyến 10/05/1987 13TDSC01 x x x

26 172824 1311517325 Khiếu Bảo Phương Uyên 02/09/1998 13TDSC01 x x x

27 LP/0019968 1311523946 Huỳnh Thị Kim Yến 17/06/1991 13TTHC01 x x
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